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Giáo viên : Nguyễn Văn Thuật
BÀI 3. TRẬT TỰ THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH
(Tiết 5,6)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Về kiến thức
- Có bốn xu thế phát triển chính của thế giới sau Chiến tranh lạnh: lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm; toàn cầu hoá; đối thoại, hợp tác; đa cực trong quan hệ quốc tế.
- Khái niệm đa cực; phân biệt được trật tự đa cực với trật tự hai cực và trật tự đơn cực.
- Những biểu hiện chủ yếu của xu thế đa cực trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh.
- Một số vấn đề thời sự quốc tế và liên hệ với quá trình hội nhập, phát triển của Việt Nam.
2. Về năng lực
- Năng lực tìm hiểu lịch sử: khai thác có chọn lọc thông tin từ văn bản, hình ảnh, lược đồ, số liệu và các ô “Em có biết?” trong SGK.
- Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: xác định mối quan hệ nguyên nhân - kết quả; khái quát hoá biểu hiện của các xu thế; so sánh đơn cực, hai cực và đa cực.
- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng: dùng dẫn chứng để giải thích nhận định; liên hệ cơ hội và thách thức của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và đa cực.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: phân công nhiệm vụ, thảo luận, phản biện, báo cáo và đánh giá sản phẩm nhóm.
- Năng lực tự học: biết lựa chọn nguồn thông tin tin cậy, ghi chép và hệ thống hoá kiến thức bằng bảng hoặc sơ đồ tư duy.
3. Năng lực số
1.2.NC1a: Học sinh thực hiện đánh giá độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số khi tìm hiểu về quá trình hình thành, tồn tại và sự sụp đổ của Trật tự I-an ta.
4. Về phẩm chất
- Khách quan, trung thực khi nhận xét các vấn đề quốc tế; tôn trọng sự khác biệt, hoà bình, hợp tác và luật pháp quốc tế.
- Chăm chỉ, chủ động tìm hiểu lịch sử thế giới hiện đại; có trách nhiệm khi sử dụng và chia sẻ thông tin.
- Có ý thức hội nhập, ý thức công dân và trách nhiệm góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Kế hoạch bài dạy theo Công văn 5512; phiếu học tập số 1, 2, 3; bảng tiêu chí đánh giá sản phẩm nhóm.
- Bản đồ thế giới; hình ảnh Bức tường Béc-lin sụp đổ, thành phố Mum-bai; tư liệu ngắn về Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, EU, G20, BRICS, ASEAN.
- Máy tính, máy chiếu hoặc tranh ảnh in; bút dạ, giấy A0/A3.
- Công cụ số tích hợp NLS: trình duyệt/Google Search; các trang chính thức của G20, BRICS, EU, ASEAN, APEC hoặc nguồn chính thống do GV định hướng; ChatGPT hoặc Gemini do GV thao tác trên màn hình chung hoặc cung cấp sẵn kết quả để HS kiểm chứng, không yêu cầu HS phải có tài khoản AI.
2. Học sinh
- Đọc trước bài 3, trả lời câu hỏi trong SGK; chuẩn bị vở ghi, giấy nháp, bút màu.
- Sưu tầm một thông tin ngắn về một trung tâm kinh tế - chính trị lớn hoặc một tổ chức quốc tế, khu vực.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú, huy động kiến thức nền và định hướng vấn đề trung tâm của bài.
b. Nội dung: HS quan sát hình ảnh Bức tường Béc-lin sụp đổ và trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời miệng của HS, nêu được sự kiện và ý nghĩa khái quát.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM
	NLS

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV trình chiếu Hình 1, yêu cầu HS quan sát trong 30 giây và trả lời: Hình ảnh phản ánh sự kiện nào? Vì sao sự kiện này được coi là một biểu tượng của sự kết thúc Chiến tranh lạnh? Sau sự kiện đó, thế giới có thể xuất hiện những xu thế phát triển nào?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ cá nhân, ghi nhanh từ khoá; sau đó trao đổi với bạn bên cạnh để thống nhất câu trả lời.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
GV mời 2 - 3 HS trả lời; khuyến khích HS khác bổ sung hoặc đặt câu hỏi.
Bước 4. Kết luận, dẫn dắt
GV nhận xét và dẫn vào bài: Chiến tranh lạnh kết thúc không làm mọi xung đột biến mất, nhưng mở ra thời kì mới với nhiều xu thế phát triển, trong đó nổi bật là toàn cầu hoá, đối thoại - hợp tác và đa cực.
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	- Sự kiện: Bức tường Béc-lin sụp đổ ngày 9-11-1989.
- Ý nghĩa: biểu tượng cho sự tan rã của sự đối đầu Đông - Tây, báo hiệu Chiến tranh lạnh đi đến kết thúc.
- Dự đoán: các quốc gia điều chỉnh chiến lược, chú trọng kinh tế, tăng hợp tác; quan hệ quốc tế vận động theo xu thế đa cực.
	



Hoạt động 1. Tìm hiểu xu thế lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm
a. Mục tiêu: HS giải thích được vì sao sau Chiến tranh lạnh, các quốc gia chuyển trọng tâm chiến lược sang phát triển kinh tế; nêu được biểu hiện và ý nghĩa của xu thế.
b. Nội dung: HS đọc đoạn đầu mục 1, khai thác ô “Em có biết?” về Việt Nam và hoàn thành phiếu học tập.
c. Sản phẩm học tập: Phiếu học tập nêu rõ nguyên nhân, biểu hiện, tác động và liên hệ với Việt Nam.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM
	NLS

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV nêu vấn đề: Sau Chiến tranh lạnh, vì sao sức mạnh kinh tế ngày càng trở thành nền tảng quan trọng của vị thế quốc gia? GV phát Phiếu học tập số 1 gồm bốn yêu cầu: nguyên nhân; biểu hiện; tác động; liên hệ Việt Nam.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc SGK, gạch chân các cụm từ “phát triển kinh tế”, “tăng cường sức mạnh”, “nâng cao đời sống”. HS làm việc theo cặp, hoàn thành phiếu trong 5 phút.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
Đại diện hai cặp trình bày. GV đặt câu hỏi gợi mở: Sức mạnh kinh tế tác động như thế nào đến tiềm lực quân sự, khoa học - công nghệ và vị thế ngoại giao? Việc Việt Nam tiến hành Đổi mới từ năm 1986 có phù hợp với xu thế này không?
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV chốt kiến thức; nhấn mạnh kinh tế là cơ sở của sức mạnh tổng hợp nhưng các quốc gia vẫn phải kết hợp kinh tế với chính trị, quốc phòng, khoa học - công nghệ và văn hoá.
	1. Nguyên nhân
- Đối đầu quân sự kéo dài làm nhiều quốc gia tiêu hao nguồn lực; nhu cầu ổn định để phát triển trở nên cấp thiết.
- Khoa học - công nghệ phát triển nhanh, cạnh tranh quốc tế ngày càng phụ thuộc vào năng lực kinh tế.
2. Biểu hiện
- Hầu hết các quốc gia điều chỉnh chiến lược, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao sức mạnh tổng hợp và đời sống nhân dân.
3. Tác động
- Thúc đẩy cải cách, mở cửa, liên kết kinh tế; đồng thời làm cạnh tranh kinh tế, công nghệ và thị trường gay gắt hơn.
4. Liên hệ Việt Nam
- Công cuộc Đổi mới phù hợp với xu thế, giúp đất nước từng bước hội nhập và nâng cao vị thế.
	



Hoạt động 2. Tìm hiểu xu thế toàn cầu hoá
a. Mục tiêu: HS trình bày được khái niệm, biểu hiện, cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá.
b. Nội dung: HS khai thác SGK, kết hợp kiến thức thực tế để hoàn thành sơ đồ “Toàn cầu hoá”.
c. Sản phẩm học tập: Sơ đồ hoặc bảng ghi được nội dung cốt lõi và ít nhất hai ví dụ.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM
	NLS

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV viết từ khoá “toàn cầu hoá” ở giữa bảng, yêu cầu HS trả lời nhanh: Trong một ngày, em sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc nền tảng nào có yếu tố quốc tế?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc nội dung SGK, làm việc theo nhóm 4, hoàn thành bốn nhánh: khái niệm - biểu hiện - cơ hội - thách thức.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
Nhóm 1 trình bày khái niệm và biểu hiện; nhóm 2 bổ sung ví dụ; nhóm 3 nêu cơ hội; nhóm 4 nêu thách thức. GV yêu cầu HS phân biệt toàn cầu hoá với việc “mọi quốc gia trở nên giống nhau”.
Bước 4. Kết luận
GV chốt: toàn cầu hoá là quá trình gia tăng mạnh mẽ các mối liên hệ, sự phụ thuộc và tác động lẫn nhau trên phạm vi toàn cầu; quá trình này mang tính khách quan, vừa tạo cơ hội, vừa đặt ra thách thức.
	Khái niệm
- Quá trình gia tăng mạnh mẽ những mối liên hệ, sự phụ thuộc và tác động lẫn nhau giữa các quốc gia, dân tộc, khu vực trên phạm vi toàn cầu.
Biểu hiện
- Mở rộng thương mại, đầu tư, dịch vụ, chuỗi sản xuất xuyên quốc gia; bùng nổ thông tin, giao thông và liên kết khu vực, quốc tế.
Cơ hội
- Mở rộng thị trường; tiếp cận vốn, công nghệ, tri thức; tăng giao lưu văn hoá.
Thách thức
- Cạnh tranh gay gắt, nguy cơ phụ thuộc; khoảng cách giàu nghèo; vấn đề an ninh mạng, bản sắc văn hoá và môi trường.
	



Hoạt động 3. Tìm hiểu xu thế đối thoại, hợp tác trong quan hệ quốc tế
a. Mục tiêu: HS nêu được nguyên nhân, biểu hiện và giới hạn của xu thế đối thoại, hợp tác.
b. Nội dung: HS đọc SGK, phân tích một tình huống giả định về tranh chấp giữa hai quốc gia.
c. Sản phẩm học tập: HS rút ra được đặc điểm của xu thế đối thoại, hợp tác và hiểu rằng hợp tác không loại trừ cạnh tranh.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM
	NLS

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa tình huống: Hai quốc gia có tranh chấp nhưng đều cần môi trường ổn định để phát triển kinh tế. Theo em, họ nên lựa chọn đối đầu hay thương lượng? Vì sao?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ cá nhân, sau đó trao đổi nhóm và liên hệ nội dung SGK.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
HS trình bày; GV đặt câu hỏi phản biện: Đối thoại, hợp tác có đồng nghĩa với việc không còn mâu thuẫn, cạnh tranh không?
Bước 4. Kết luận
GV nhấn mạnh: nhu cầu hoà bình, ổn định và phát triển thúc đẩy các nước tăng đối thoại, thương lượng, hợp tác trên cơ sở cùng có lợi; tuy nhiên, cạnh tranh lợi ích và xung đột cục bộ vẫn tồn tại.
	- Nguyên nhân: nhu cầu ổn định để phát triển; mức độ phụ thuộc lẫn nhau ngày càng lớn.
- Biểu hiện: mở rộng đối thoại, đàm phán; tăng hợp tác song phương, đa phương; giải quyết nhiều bất đồng bằng biện pháp hoà bình.
- Bản chất: vừa hợp tác, vừa cạnh tranh; hợp tác trên cơ sở lợi ích và tôn trọng lẫn nhau.
- Giới hạn: thế giới vẫn tồn tại xung đột khu vực, tranh chấp lãnh thổ, mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo.
	



Hoạt động 4. Tìm hiểu khái niệm đa cực
a. Mục tiêu: HS trình bày được khái niệm đa cực; phân biệt được hai cực, đơn cực và đa cực.
b. Nội dung: HS khai thác mục 2a SGK và hoàn thành bảng so sánh.
c. Sản phẩm học tập: Bảng so sánh chính xác về số trung tâm quyền lực và mức độ chi phối.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM
	NLS

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS tìm các từ khoá trong định nghĩa đa cực: nhiều quốc gia, nhiều trung tâm, không có một quốc gia áp đảo, cùng tham gia và ảnh hưởng.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS làm việc cá nhân, sau đó theo cặp để hoàn thành bảng: hai cực - đơn cực - đa cực.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
GV mời HS giải thích bằng lời của mình; yêu cầu trả lời thêm: Đa cực có nghĩa là các trung tâm có sức mạnh hoàn toàn bằng nhau không?
Bước 4. Kết luận
GV chuẩn xác: đa cực là trật tự có nhiều trung tâm quyền lực; các cực không nhất thiết ngang bằng, nhưng không một cực nào có thể chi phối hoàn toàn thế giới.
	Hai cực
- Hai trung tâm quyền lực lớn giữ vai trò chi phối chủ yếu.
Đơn cực
- Một trung tâm có ưu thế vượt trội và tìm cách chi phối trật tự quốc tế.
Đa cực
- Nhiều quốc gia, nhiều trung tâm cùng tham gia, tác động; không một quốc gia nào áp đảo hoàn toàn.
Lưu ý
- Đa cực là quá trình lịch sử khách quan, phản ánh sự thay đổi tương quan sức mạnh.
	



Hoạt động 5. Biểu hiện thứ nhất của xu thế đa cực: sự gia tăng sức mạnh và vị thế của nhiều trung tâm
a. Mục tiêu: HS phân tích được sự nổi lên của các nước lớn và trung tâm kinh tế - chính trị; biết sử dụng dẫn chứng.
b. Nội dung: HS khai thác Hình 2, thông tin SGK và tư liệu đã sưu tầm.
c. Sản phẩm học tập: Bảng liệt kê các trung tâm cùng thế mạnh tiêu biểu và nhận xét về sự thay đổi tương quan lực lượng.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM
	NLS

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV chia lớp thành 5 nhóm, giao nhiệm vụ tìm hiểu Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản và EU theo các tiêu chí: kinh tế; khoa học - công nghệ; chính trị - ngoại giao; quân sự hoặc ảnh hưởng khu vực.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS khai thác SGK, Hình 2 và tư liệu đã chuẩn bị. Mỗi nhóm chọn 2 - 3 dẫn chứng tiêu biểu, tránh liệt kê dàn trải.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
Đại diện từng nhóm báo cáo trong 1 phút. Nhóm khác nhận xét: Dẫn chứng có phù hợp với tiêu chí “gia tăng sức mạnh và vị thế” hay không?
Bước 4. Kết luận
GV khái quát: sự phát triển của nhiều trung tâm làm tương quan lực lượng quốc tế trở nên cân bằng và phức tạp hơn, thúc đẩy xu thế đa cực.
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Hình 2. Thành phố Mum-bai - biểu hiện sự phát triển của Ấn Độ
	- Trung Quốc: tăng trưởng kinh tế nhanh, mở rộng ảnh hưởng quốc tế.
- Nga: phục hồi vị thế, duy trì tiềm lực quân sự và ảnh hưởng chính trị.
- Ấn Độ: tăng trưởng cao, tiềm lực khoa học - công nghệ và quân sự ngày càng lớn.
- Nhật Bản: cường quốc kinh tế, khoa học - công nghệ.
- EU: trung tâm kinh tế - chính trị lớn, có vai trò trong nhiều vấn đề quốc tế.
- Nhận xét: ngày càng có nhiều trung tâm có khả năng tác động đến quan hệ quốc tế.
	



Hoạt động 6. Biểu hiện thứ hai: sức mạnh của Mỹ suy giảm tương đối
a. Mục tiêu: HS hiểu đúng khái niệm “suy giảm tương đối”; tránh nhận định sai rằng Mỹ không còn là cường quốc.
b. Nội dung: HS khai thác ô “Em có biết?” và so sánh vị thế của Mỹ với các trung tâm khác.
c. Sản phẩm học tập: HS nêu được biểu hiện, nguyên nhân và nhận xét cân bằng về vị thế của Mỹ.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM
	NLS

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV đặt câu hỏi: “Suy giảm tương đối” có phải là “suy yếu hoàn toàn” không? GV yêu cầu HS đọc ô “Em có biết?” về tỉ trọng GDP của Mỹ và trả lời.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS làm việc theo cặp, phân biệt ba ý: Mỹ vẫn mạnh; khoảng cách với một số trung tâm thu hẹp; Mỹ không thể đơn phương quyết định mọi vấn đề.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
HS trình bày. GV yêu cầu HS lấy một ví dụ cho thấy các vấn đề toàn cầu cần sự phối hợp của nhiều nước.
Bước 4. Kết luận
GV chốt: Mỹ vẫn giữ vị thế hàng đầu ở nhiều lĩnh vực nhưng ưu thế tương đối giảm do sự vươn lên của các trung tâm khác và do các vấn đề quốc tế ngày càng phức tạp.
	- Mỹ vẫn là cường quốc hàng đầu về kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và quân sự.
- Tuy nhiên, tỉ trọng và khoảng cách sức mạnh của Mỹ so với một số trung tâm khác giảm.
- Mỹ gặp khó khăn trong việc đơn phương chi phối mọi vấn đề quốc tế.
- Đây là sự suy giảm tương đối, không phải sự mất đi hoàn toàn sức mạnh và ảnh hưởng.
	



Hoạt động 7. Biểu hiện thứ ba: vai trò ngày càng tăng của các tổ chức quốc tế và khu vực
a. Mục tiêu: HS nêu được vai trò của G20, BRICS, EU, ASEAN và một số tổ chức khác trong cục diện đa cực.
b. Nội dung: HS khai thác SGK và hoàn thành thẻ thông tin tổ chức.
c. Sản phẩm học tập: HS trình bày được tên, thành viên tiêu biểu, lĩnh vực hoạt động và ý nghĩa của tổ chức.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM
	NLS

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV phát thẻ nhiệm vụ cho các nhóm: G20, BRICS, EU, ASEAN, APEC. Mỗi nhóm hoàn thành bốn mục: thành viên; mục tiêu; lĩnh vực hợp tác; vai trò đối với xu thế đa cực.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS sử dụng SGK và tư liệu sưu tầm, thống nhất thông tin, cử đại diện trình bày.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
GV tổ chức “phòng tranh”: các nhóm dán sản phẩm; HS di chuyển, ghi một nhận xét và một câu hỏi cho nhóm khác.
Bước 4. Kết luận
GV tổng hợp: các tổ chức quốc tế và khu vực tạo thêm nhiều diễn đàn, trung tâm phối hợp và ảnh hưởng; cục diện thế giới vì thế ngày càng đa trung tâm.
- Tích hợp NLS: Mỗi nhóm dùng từ khóa phù hợp để tìm 01 thông tin bổ sung về tổ chức được giao (G20, BRICS, EU, ASEAN hoặc APEC); ưu tiên trang chính thức hoặc nguồn chính thống, ghi lại nguồn và chỉ lựa chọn thông tin phục vụ đúng các mục: thành viên, mục tiêu, lĩnh vực hợp tác, vai trò.
	- G20: diễn đàn của các nền kinh tế lớn, có vai trò điều phối nhiều vấn đề kinh tế toàn cầu.
- BRICS: tập hợp một số nền kinh tế mới nổi, phản ánh sự gia tăng vai trò của các nước đang phát triển.
- EU: trung tâm kinh tế - chính trị lớn.
- ASEAN, APEC: thúc đẩy hợp tác và liên kết khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
- Vai trò chung: mở rộng hợp tác đa phương, hạn chế sự chi phối của một trung tâm duy nhất.
	1.2.NC1a: Học sinh thực hiện đánh giá độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số khi tìm hiểu về quá trình hình thành, tồn tại và sự sụp đổ của Trật tự I-an ta.
Nhiệm vụ học tập: HS sử dụng từ khóa phù hợp để tìm một thông tin bổ sung về G20, BRICS, EU, ASEAN hoặc APEC; ưu tiên nguồn chính thống, lựa chọn đúng thông tin cần thiết và ghi nguồn sử dụng.
Công cụ: Trình duyệt/Google Search; trang chính thức của tổ chức hoặc nguồn chính thống do GV định hướng.



Hoạt động 8. Nhận xét bản chất và tác động của xu thế đa cực
a. Mục tiêu: HS nhận xét được tính chất, cơ hội và thách thức của xu thế đa cực; liên hệ với Việt Nam.
b. Nội dung: HS xử lí câu hỏi mở và hoàn thành bảng “Cơ hội - thách thức - yêu cầu đối với Việt Nam”.
c. Sản phẩm học tập: Bảng liên hệ có lập luận hợp lí, nêu được ít nhất hai cơ hội, hai thách thức và hai yêu cầu.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM
	NLS

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV nêu nhận định: “Xu thế đa cực làm cho quan hệ quốc tế dân chủ và cân bằng hơn, nhưng cũng phức tạp hơn”. HS hãy đồng ý, không đồng ý hoặc đồng ý một phần và giải thích.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS thảo luận nhóm, sử dụng kiến thức của bài để lập luận. Nhóm phải đưa ra ít nhất hai dẫn chứng.
Bước 3. Báo cáo, phản biện
Đại diện nhóm trình bày. Nhóm khác đặt câu hỏi về cơ hội, thách thức đối với Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn.
Bước 4. Kết luận
GV nhấn mạnh: Việt Nam cần kiên trì độc lập, tự chủ; đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ; nâng cao nội lực; chủ động hội nhập; bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.
- Tích hợp NLS: GV trình chiếu một đoạn nhận định ngắn do ChatGPT hoặc Gemini tạo về xu thế đa cực và cơ hội, thách thức đối với Việt Nam. HS đối chiếu từng ý với SGK và kiến thức đã học; xác định nội dung chính xác, nội dung còn phiến diện/chưa đủ căn cứ và đề xuất cách chỉnh sửa.
	Cơ hội
- Mở rộng quan hệ đối tác, thị trường, nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm phát triển.
- Có thêm không gian để phát huy vai trò trong các cơ chế đa phương.
Thách thức
- Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; nguy cơ phụ thuộc và sức ép lựa chọn.
- Yêu cầu cao về năng lực cạnh tranh, an ninh, công nghệ và bản sắc.
Yêu cầu
- Giữ vững độc lập, tự chủ; đa phương hoá, đa dạng hoá.
- Nâng cao nội lực, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực dự báo.
	



B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố và hệ thống hoá toàn bộ kiến thức của bài.
b. Nội dung: HS hoàn thành bốn nhiệm vụ.
c. Sản phẩm học tập: Bảng, sơ đồ và câu trả lời ngắn.
d. Tổ chức thực hiện: GV giao nhiệm vụ, HS làm cá nhân rồi đối chiếu theo cặp; GV chữa và chuẩn xác.
- Bài 1. Lập bảng tóm tắt bốn xu thế phát triển chính của thế giới sau Chiến tranh lạnh theo ba cột: xu thế - biểu hiện - tác động.
- Bài 2. Hoàn thành bảng so sánh hai cực, đơn cực, đa cực.
- Bài 3. Nêu ba biểu hiện chính của xu thế đa cực và mỗi biểu hiện lấy một dẫn chứng.
- Bài 4. Giải thích mối quan hệ giữa toàn cầu hoá, đối thoại - hợp tác và đa cực.
Gợi ý đáp án
- Bốn xu thế: lấy kinh tế làm trọng tâm; toàn cầu hoá; đối thoại, hợp tác; đa cực.
- Hai cực có hai trung tâm lớn; đơn cực có một trung tâm ưu thế; đa cực có nhiều trung tâm cùng tác động.
- Ba biểu hiện của đa cực: nhiều trung tâm gia tăng sức mạnh; Mỹ suy giảm tương đối; vai trò của các tổ chức quốc tế, khu vực tăng.
- Toàn cầu hoá làm tăng phụ thuộc lẫn nhau, thúc đẩy đối thoại và hợp tác; sự phát triển không đồng đều của nhiều trung tâm thúc đẩy đa cực.
C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức để giải thích vấn đề thực tiễn.
b. Nội dung: HS thực hiện một trong hai nhiệm vụ.
c. Sản phẩm học tập: Đoạn viết 12 - 15 câu hoặc sơ đồ tư duy có dẫn chứng.
d. Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn tiêu chí, HS thực hiện ở nhà và nộp vào tiết sau.
- Nhiệm vụ 1. Chứng minh nhận định: “Hiện nay, cục diện thế giới theo xu hướng đa cực, đa trung tâm diễn ra nhanh hơn”.
- Nhiệm vụ 2. Phân tích hai cơ hội và hai thách thức của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và đa cực.
Tiêu chí đánh giá sản phẩm
- Đúng kiến thức, sử dụng ít nhất hai dẫn chứng phù hợp: 4 điểm.
- Lập luận rõ ràng, có quan hệ nguyên nhân - kết quả: 3 điểm.
- Có liên hệ Việt Nam và nêu được quan điểm cá nhân hợp lí: 2 điểm.
- Trình bày sạch đẹp, đúng dung lượng, trích nguồn thông tin: 1 điểm.
D. CỦNG CỐ - DẶN DÒ
- GV yêu cầu HS trả lời nhanh ba câu: Thế giới sau Chiến tranh lạnh có những xu thế nào? Đa cực là gì? Xu thế đa cực biểu hiện như thế nào?
- HS hoàn thiện sản phẩm vận dụng; chuẩn bị bài học tiếp theo.
E. NHẬN XÉT SAU GIỜ DẠY
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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